
Câu 1: Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau: 

a)   qua ( 2;4)−A  và song song với đường thẳng : 3 1 0− =d x , khi đó phương trình tổng quát của   là: 

2 0+ =x  

b)   qua (3;3)B  và vuông góc đường thẳng : 2 2 0− + =d x y , khi đó phương trình tham số của   là: 
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c)   đi qua điểm ( 1;2)E −  và có hệ số góc 
1

2
k = , khi đó phương trình tham số của   là: 
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d)   qua ( 1;2)A −  và song song với đường thẳng 5 1 0x + = , khi đó phương trình tham số của   là: 
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Câu 2: Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối đồng chất. Khi đó: 

a) ( ) 36n  =  

b) Xác suất để: Tổng số chấm thu được từ hai con súc sắc bằng 6; bằng 
5

26
 

c) Xác suất để: Hiệu số chấm thu được từ hai con súc sắc bằng 2; bằng 
2

9
 

d) Xác suất để: Tích số chấm trên hai con súc sắc là một số chính phương; bằng 
2

9
 

Câu 3: Cho các chữ số 0,1,2,3, 4,5,6,7,8,9 . Gọi X  là tập hợp các số tự nhiên có năm chữ số đôi một khác nhau. Lấy 

ngẫu nhiên ra một số từ X . Khi đó: 

a) Số phần tử không gian mẫu là: 27216 . 

b) Xác suất để lấy được số lẻ là: 
40

71
 

c) Xác suất để lấy được số đó chia hết cho 10 là: 
1

9
 

d) Xác suất để lấy được số đó lớn hơn 59000 là: 
47

81
 

Câu 4: Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau: 

a) Phương trình (C) có đường kính AB  với (1;1), (5;3)A B  là: 
2 2( 3) ( 2) 15x y− + − =  

b) Phương trình (C) có tâm (2;1)I  và tiếp xúc với đường thẳng : 3 4 7 0 − − =x y  là: 

2 2( 2) ( 1) 1− + − =x y  

c) Phương trình (C) đi qua ( 2; 1), (3; 2), ( 1;4)− − − −A B C  là: 
2 2( ) : 2 2 11 0+ − − − =C x y x y  

d) Phương trình ( )C  có tâm (1;3)I  và đi qua (4;7)B  là: 
2 2( ) : ( 1) ( 3) 25− + − =C x y  
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